
1. Quyền của người được giám sát, 
giáo dục

- Được giải thích về biện pháp giám 
sát, giáo dục;

- Được lao động, học tập hoặc học 
nghề; được tham gia các Chương trình 
tham vấn, phát triển kỹ năng sống tại địa 
phương;

- Được hướng dẫn thực hiện thủ tục 
khai báo tạm vắng, đăng ký thường trú, 
tạm trú;

- Được trình bày nguyện vọng, kiến 
nghị của mình với Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã và người trực tiếp giám sát, 
giáo dục;

- Được cấp giấy chứng nhận đã chấp 
hành xong biện pháp giám sát, giáo dục;

- Đối với người được áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được 
chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn khi có đủ các điều kiện quy định 
tại Khoản 3 Điều 95 của Bộ luật Hình sự 
năm 2015, cụ thể là: Nếu người được giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn đã chấp hành 
một phần hai thời hạn và có nhiều tiến bộ 
thì theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp 
xã được giao trách nhiệm giám sát, giáo 
dục, cơ quan đã áp dụng biện pháp này có 
thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn.

(Điều 25, Nghị định số 37/2018/NĐ-CP)

2. Nghĩa vụ của người được giám sát, 
giáo dục

- Tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế 

của nơi cư trú, học tập, làm việc;
- Chịu sự giám sát, giáo dục của cơ 

quan, tổ chức và người trực tiếp giám sát, 
giáo dục;

- Tích cực tham gia các Chương trình 
học tập, dạy nghề, tham gia lao động tại 
cộng đồng;

- Báo cáo tình hình học tập, lao động, 
kết quả sửa chữa sai phạm và sự tiến bộ 
của mình khi được yêu cầu;

- Trình diện cơ quan có thẩm quyền 
khi được yêu cầu.

Ngoài ra, đối với người được giám sát, 
giáo dục trong trường hợp áp dụng biện 
pháp hòa giải tại cộng đồng có nghĩa vụ 
bồi thường thiệt hại (nếu có); người được 
giám sát, giáo dục trong trường hợp áp 
dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn có nghĩa vụ không được đi khỏi nơi 
cư trú khi không được phép và chấp hành 
đầy đủ nghĩa vụ về học tập, lao động.

(Điều 25, Nghị định số 37/2018/NĐ-CP)

3. Trách nhiệm của người trực tiếp 
giám sát, giáo dục

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 
37/2018/NĐ-CP, người trực tiếp giám sát, 
giáo dục có trách nhiệm sau:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế 
hoạch giám sát, giáo dục;

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, 
tổ chức và gia đình trong việc giám sát, 
giáo dục;

- Phối hợp với Công an cấp xã trong 
việc tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cùng cấp tổ chức thi hành các biện 
pháp giám sát, giáo dục;

- Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực 
hiện các biện pháp giám sát, giáo dục cụ 
thể, dịch vụ hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, 
gia đình;

- Định kỳ hàng tháng nhận xét, đánh 
giá tình hình, kết quả giám sát, giáo dục 
vào Sổ theo dõi tình hình thực hiện Kế 
hoạch giám sát, giáo dục và báo cáo Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Thông báo kịp thời cho Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã về những biểu hiện, 
hành vi vi phạm pháp luật của người được 
giám sát, giáo dục để có biện pháp ngăn 
ngừa, quản lý, giáo dục phù hợp;

Ngoài ra, người trực tiếp giám sát, giáo 
dục còn có các trách nhiệm theo quy định 
tại Nghị định số 37/2018/NĐ-CP: (i) Xây 
dựng Báo cáo thu thập thông tin, xác định 
các yếu tố nguy cơ, nguyên nhân và Điều 
kiện vi phạm pháp luật của người được 

ï



giám sát, giáo dục (Điều 9); (ii) Xây dựng, 
ban hành Kế hoạch giám sát, giáo dục 
(Điều 10); (iii) Thực hiện Kế hoạch giám 
sát, giáo dục (Điều 14); (iv) Thực hiện 
nghĩa vụ trình diện của người được giám 
sát, giáo dục (Điều 18) và các trách nhiệm 
khác quy định tại Khoản 1 Điều 191, Khoản 
1 Điều 202, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 223, 

1 Khoản 1 Điều 19 quy định: “Trường hợp người được giám 
sát, giáo dục thay đổi nơi đăng ký thường trú, đi học tập, 
có việc làm ổn định hoặc theo gia đình chuyển đến địa 
phương khác thì phải làm đơn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi cư trú, trong đó ghi rõ lý do, nơi đến thường 
trú hoặc tạm trú. Đơn phải có ý kiến của người trực tiếp 
giám sát, giáo dục; đối với người dưới 16 tuổi thì cha, mẹ 
hoặc người giám hộ của họ phải làm đơn”.
2 Khoản 1 Điều 20 quy định: “Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc, trước khi hết thời hạn giám sát, giáo dục, người trực tiếp 
giám sát, giáo dục làm Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát, 
giáo dục gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và báo cáo kết 
thúc nhiệm vụ”.
3 Khoản 2 Điều 22 quy định: “Trước khi đi khỏi nơi cư trú, 
người được giám sát, giáo dục phải thực hiện theo quy 
định sau:

a) Trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú dưới 15 ngày thì 
phải thông báo với người trực tiếp giám sát, giáo dục về 
lý do, thời gian vắng mặt tại nơi cư trú và nơi đến tạm trú. 
Người trực tiếp giám sát, giáo dục phải báo cáo Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã về việc người được giám sát, giáo 
dục vắng mặt tại nơi cư trú;

b) Trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú từ 15 ngày đến 
30 ngày thì phải làm đơn xin phép Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã, trong đó ghi rõ lý do, thời gian vắng mặt, nơi 
đến tạm trú và ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám 
hộ. Đơn xin phép được gửi đến người trực tiếp giám sát, 
giáo dục.

Ngay sau khi nhận được đơn xin phép, người trực tiếp 
giám sát, giáo dục phải có ý kiến và chuyển đơn đến Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã”.

Khoản  4 Điều 22 quy định: “Trong thời hạn 02 ngày 
làm việc, kể từ ngày về lại nơi cư trú, người được giám sát, 
giáo dục phải trực tiếp báo cáo với người trực tiếp giám 
sát, giáo dục và tiếp tục chấp hành biện pháp giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn tại nơi cư trú. Người trực tiếp giám sát, 
giáo dục báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về việc 
người được giám sát, giáo dục đã về lại nơi cư trú”.

Khoản 1 Điều 234, Khoản 1 Điều 245 của 
Nghị định này.

4. Quyền của người trực tiếp giám 
sát, giáo dục

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng 
kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm giáo dục, 
giúp đỡ người được giám sát, giáo dục;

- Hưởng kinh phí hỗ trợ cho việc giám 
sát, giáo dục, giúp đỡ người được giám 
sát, giáo dục theo quy định tại Nghị định 
này và các quy định khác có liên quan./.

4 Khoản 1 Điều 23 quy định: “Khi nhận được đề nghị của 
người trực tiếp giám sát, giáo dục hoặc đơn đề nghị chấm 
dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn của người 
được giám sát, giáo dục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
chỉ đạo Công an cùng cấp tổ chức cuộc họp xem xét việc 
đề nghị cơ quan đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn chấm dứt thời hạn giáo dục cho 
người được giám sát, giáo dục”.
5 Khoản 1 Điều 24 quy định: “Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc, trước khi hết thời hạn giám sát, giáo dục hoặc khi nhận 
được Quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn của cơ quan có thẩm quyền, người trực tiếp giám 
sát, giáo dục làm Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát, giáo 
dục gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và báo cáo kết 
thúc nhiệm vụ”.
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 (Theo Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018 
quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, 
giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn 

trách nhiệm hình sự )

BỘ tư pháp
Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục  

pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về  
vi phạm pháp luật” đến năm 2021
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